DANH MỤC I – VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐẾN NGÀY 31/12/2006 NAY ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số:  25   /QĐ/2007/BLĐTBXH ngày   21   tháng  11  năm 2007)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu VB
	Ngày ban hành
	Cơ quan ban hành
	Nội dung trích yếu
	Lý do hết hiệu lực
	Phạm vi hiệu lực

	1
	Thông tư
	26/2003/TT-BLĐTBXH
	09/12/2003 
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Hướng dẫn cấp sở Bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995 theo quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ
	Văn bản quy định có hiệu lực thi hành đến năm 2005
	Toàn bộ

	2
	Thông tư
	08/2003/TT-BLĐTBXH
	08/4/2003
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ quy định tại nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của chính phủ
	Trái với quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội
	Toàn bộ

	3
	Thông tư
	07/2003/TT-BLĐTBXH
	12/03/2003
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/1995/NĐ-CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ
	Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007
	Toàn bộ

	4
	Thông tư
	17/1993/LĐTBXH-TT
	02/06/1993
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm
	Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005
	Toàn bộ

	5
	Thông tư
	23/1993/LĐTBXH-TT
	07/07/1993
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm
	Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005
	Toàn bộ

	6
	Thông tư
	19/1993/LĐTBXH-TT
	02/06/1993
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động
	Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005
	Toàn bộ

	7
	Thông tư
	14/1997/LĐTBXH-TT
	10/04/1997
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động đối với các doanh nghiệp nhà nước
	Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005
	Toàn bộ

	8
	Thông tư
	05/2001/TT-BLĐTBXH
	29/01/2001
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước
	Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005
	Toàn bộ

	9
	Thông tư
	03/2002/TT-BLĐTBXH
	09/01/2002
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước
	Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005
	Toàn bộ

	10
	Thông tư
	20/1999/TT-BLĐTBXH
	08/09/1999
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 08/05/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
	Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005
	Toàn bộ

	11
	Thông tư
	04/2002/TT-BLĐTBXH
	09/01/2002
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương và thu nhập đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích
	Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005
	Toàn bộ

	12
	Thông tư
	06/2001/TT-BLĐTBXH 
	29/01/2001
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Hướng dẫn tính tốc độ tăng trưởng năng suất lao động bình quân và tốc độ tăng tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp nhà nước
	Bị thay thế bởi Thông tư số 09/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005
	Toàn bộ

	13
	Thông tư
	16/1993/LĐTBXH-TT
	02/06/1993
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút
	Bị thay thế bởi Thông tư số 10/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005
	Toàn bộ

	14
	Thông tư
	04/2003/TT-BLĐTBXH
	17/02/2003
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp
	Bị thay thế bởi Thông tư số 25/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2005
	Toàn bộ

	15
	Thông tư 
	20/1999/TT-BLĐTBXH
	08/09/1999
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 08/9/1999 về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam
	Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005
	Toàn bộ

	16
	Thông tư
	09/2002/TT-BLĐTBXH
	01/06/2002
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty TNHH một thành viên Nhà nước nẵm 100% vốn điều lệ
	Bị hết hiệu lực khi Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/09/2001 bị thay thế bởi Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngay 08/09/2006
	Toàn bộ

	17
	Thông tư
	25/2005/TT-BLĐTBXH
	Ngày 04/10/2005
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
	Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2006/TT-BLĐTBXH ngày 14/09/2006
	Toàn bộ
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